
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2024 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp 
quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 266/TTr-STP 
ngày 29/02/2024 về việc đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 71 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (có Danh sách 
kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của báo cáo viên pháp luật được thực hiện 
theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Thông tư 10/2016/TT-BTP 
ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền 
viên pháp luật. 

Điều 3.  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
477/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc 
công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Lê Đoài 

- Bộ Tư pháp; 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

Để báo cáo 

- Cổng TTĐT của tỉnh; 
- Trang TTĐT của Sở Tư pháp; 
- Lưu: VP1, VP8. 

 



Danh sách   

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        tháng 3 năm 2024   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ  Đơn vị công tác 

1  Trần Thị Thúy Hiền 1973    Giám đốc Sở 

Sở Tư pháp 

2  Dương Văn Nghĩa  1975 Phó Giám đốc Sở 

3  Hoàng Hà 1969 Trưởng phòng Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp luật 

4  Trần Thị Hồng Nhung 1981 Trưởng phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

5  Trần Thị Thu Hà  1979 Trưởng phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ Tư pháp 

6  Nguyễn Thị Lệ Huyền  1981  Quyền Giám đốc Trung tâm Đấu giá tài sản 

7  Trần Viết Mạnh  1972 Chánh Thanh tra Sở 

8  Nguyễn Hoài Thanh 1974 Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

9  Lê Huy Công 1979 Phó Chánh văn phòng Sở 

10  Nguyễn Thị Vân Anh 1978 Phó Trưởng phòng Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp luật 

11  Nguyễn Quỳnh Trang 1985 Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp 

12  Phạm Thị Thu Hằng 1980 Phó Trưởng phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

13  Nguyễn Thị Hồng 1983 Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

14  Trần Thị Thủy 1982 Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

15  Lâm Thị Mọc 1986 Chuyên viên phòng Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp luật 

16  Lưu Thu Trang 1990 Chuyên viên phòng Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp luật 

17  Trần Trung Hiếu 1990 Văn phòng Sở Sở Tài chính 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ  Đơn vị công tác 

18  Đỗ Minh Xuân 1981 Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 
Thanh tra tỉnh 

19  Đào Thị Luyến  1981 Thanh tra viên 

20  Phạm Lê Hà 1972 Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

21  Trần Văn Thúy 1967 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

22  Phạm Văn Đạt 1974 Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải 

23  Vũ Việt Dưỡng  1979  Phó Chánh Thanh tra Sở 
Sở Y tế 

24  Trần Mạnh Quân  1985 Chuyên viên Thanh tra Sở 

25  Lê Văn Tâm 1993 Thanh tra viên Sở Nội vụ 

26  Nguyễn Thị Thanh Hương 1990 Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Giáo dục và Đào tạo 

27  Nguyễn Thị Thu Hoài 1984 Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy 

28  Trần Thị Thoa 1976 Phó Chủ tịch  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Nam Định 

29  Dương Nguyễn Trung 1974 Chánh Thanh tra Sở Sở Thông tin và truyền thông 

30  Trần Thị Ngọc Anh 1984 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư 

31  Đỗ Trung Kiên 1975 Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

32  Vũ Hải Nam 1988 Phó Chánh Thanh tra Sở 

33  Trần Thị Thủy 1982 Phó Chánh Thanh tra Sở 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

34  Phạm Mỹ Linh 1994 Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế 

35  Trần Văn Hồng 1969 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Công Thương 

36  Lã Ngọc Anh  1983 Phó Chánh Thanh tra Sở Sở Khoa học và Công nghệ 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ  Đơn vị công tác 

37  Phạm Anh Tuấn 1976 Phó Chánh Văn phòng Sở Sở Xây dựng 

38  Trần Thị Thủy 1981 Chuyên viên Phòng thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

39  Nguyễn Hồng Hào 1971 Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh  

40  Trần Duy Du 1981 Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

41  Mai Anh Tuấn 1974 Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh 

42  Vũ Phúc Du 1978 Kiểm sát viên, Phó Chánh văn phòng  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

43  Lê Chí Linh 1982 Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự 

44  Triệu Quang Đính 1961 Ban Tổ chức - Chính sách Hội Cựu Chiến binh tỉnh 

45  Trần Thị Sâm 1974 Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

46  Ngô Thị Thùy Trang 1991 Trưởng Ban xây dựng Đoàn  Tỉnh Đoàn 

47  Đào Xuân Thanh Huyền 1981 Phó Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh 

48  Trần Văn Phúc 1991 Chuyên viên Ban xây dựng Hội Hội Nông dân tỉnh 

49  Trần Hữu Oanh 1962 Chánh văn phòng Hội Luật gia  
Hội Luật gia tỉnh 

50  Nguyễn Thị Bạch Tuyết 1967 Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật  

51  Phạm Quốc Tuấn 1978 Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội 
 

Công an tỉnh 

 

 

52  Trần Quốc Cường  1985 Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ 

53  Phạm Đức Trung 1985 Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế  

54  Trần Xuân Lượng 1976 
Phó Trưởng phòng An ninh Mạng và Phòng, chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao 

55  Nguyễn Duy Tuyên 1976 Phó Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh 



4 
 

 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ  Đơn vị công tác 

56  Nguyễn Văn Chiển 1984 Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra  

 

 

 

 

 

Công an tỉnh 

57  Nguyễn Ngọc Hà 1979 
Đội trưởng Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng 

Tham mưu 

58  Phạm Thế Hùng 1984 
Cán bộ, Đội trưởng Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, 

Phòng Tham mưu 

59  Phạm Đình Cẩn 1976 Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra 

60  Trịnh Cảnh 1984 Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự 

61  Đinh Văn Tạo 1978 Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự 

62  Trần Phi Long 1982 Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế 

63  Nguyễn Thành Trung 1978 Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý 

64  Hoàng Bá Hùng 1977 Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý 

65  Lê Phan Hưng 1983 Đội Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý 

66  Nguyễn Trường Sơn 1968 Phó Trưởng phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội 

67  Phạm Hoàng Hiệp 1978 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ 

68  Phùng Quốc Lộ 1972 
Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn 

và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông  

69  Trần Văn Cường 1967 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ 

tư pháp 

70  Trịnh Văn Thắng 1977 
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ 

tư pháp 

71  Nguyễn Văn Cộng  1966 Phó Giám thị Trại tạm giam  

 




